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1109 ntp6a1_honghanh Hồ Hồng Hạnh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 20 10 1114

1164 ntpttx2324 TRẦN TUYẾT XUÂN 6a3 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 20 9 1168

1550 ntp6a1_bngoc Hà Dương Bảo Ngọc 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 18 12 1087

1787 ntp6a1_quoc Trần Văn Quốc 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 17 13 1158

1823 ntp6a1_nhan Trịnh Quang Nhẫn 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 17 10 1178

2141 ntp6a1_giahuy Lê Trần Gia Huy 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 15 15 931

2258 ntpnnq2324 NGUYỄN NGỌC QUỐC 6a3 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 15 11 1183

2335 ntp6a1_baokhanh Trần Lê Bảo Khánh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 14 16 904

2446 ntp6a1_my Trần Thảo My 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 14 16 1187

2518 ntp6a1_plinh Nguyễn Phương Linh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 13 17 984

2622 ntp6a1_thuy Mai Phương Thủy 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 12 18 450

2673 ntp6a2_nam Nguyễn Văn Nam 6a2 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 12 18 939

2705 ntp6a1_thiennhan Nguyễn Thiện Nhân 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 12 15 1135

2710 ntp6a1_dong Lê Đình Đông 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 12 18 1148

2712 ntp6a1_baongoc Châu Thi Bảo Ngọc 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 12 18 1149

2751 ntp6a1_bao Phạm Huỳnh Gia Bảo 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 11 19 490

2775 ntp6a1_tuly Ngô Thị Tú Ly 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 11 19 696

2847 ntp6a1_thuduyen Đinh Thị Thu Duyên 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 11 19 1160

3089 ntp6a1_ngoc Hồ Nguyễn Văn Ngọc 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 8 22 570

3227 ntp6a1_thuylinh Trần Thị Thùy Linh 6a1 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 5 0 169

147 ntp14-0091 Phan Trần Kim Ngân 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 25 5 697

248 ntp14-0085 Võ Thị Thu Hằng 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 24 6 1052

285 ntp14-0097 Ngô Phương Thảo 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 24 6 1174

992 ntp14-0098 Hồ Anh Thư 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 18 12 895

1096 ntp14-0079 Dương Hoàng Ngọc Ánh 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 18 12 1179

1139 ntp14-0080 Phan Thanh Bình 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 17 13 736

1179 ntp14-0096 Huỳnh Nguyễn Như Quỳnh 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 17 13 931

1300 ntp14-0094 Nguyễn Văn Phúc 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 16 14 661

1320 ntp14-0087 Trần Minh Huy 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 16 14 762

1641 ntp14-0088 Thái Thị Hoàng Kim 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 14 16 821
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1782 ntp14-0095 Nguyễn Duy Quý 7a1 7 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 13 17 810

701 ntp14-0028 Huỳnh Hữu Anh Khoa 8a1 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 16 14 898

1335 ntp14-0236 HUỲNH VĂN KHÁNH 8a2 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 10 20 546

1736 ntp14-0026 Đặng Ngọc Tuấn Anh 8a1 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 5 25 229

286 ntp14-0255 Huỳnh Thu Uyên 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 21 9 1063

407 ntp14-0012 Nguyễn Phương Uyên 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 20 10 1183

547 ntp14-0009 Nguyễn Thị Lan Hương 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 18 12 841

575 ntp14-0240249 ĐỖ NGỌC YẾN 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 18 12 1074

605 ntp14-0219 LÊ MINH HUY 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 18 3 1152

645 ntp512-8839 NGUYỄN THỊ THU HÀ 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 17 13 597

714 ntp14-0010 Đặng Thị Thanh Ngân 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 17 13 1154

745 ntp14-0215 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 16 14 440

870 ntp14-0240239 ĐOÀN MINH THƯ 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 15 15 953

877 ntp14-0226 VÕ NGUYỄN TRÚC LY 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 15 15 1037

922 ntp14-0222 TRẦN ĐỨC HỮU 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 14 16 295

928 ntp14-0231 LÊ BẢO NGỌC 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 14 16 632

982 ntp14-0240245 DƯƠNG MINH TUỆ 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 14 7 1152

1092 ntp14-0220 HUỲNH THỊ NGỌC HƯƠNG 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 12 18 832

1102 ntp14-0240236 TRẦN NHƯ QUỲNH 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 12 18 1070

1113 ntp14-0214 MẠC GIA BẢO 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 12 11 1174

1174 ntp14-0223 NGUYỄN DOÃN KHÁNH 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 11 7 1191

1284 ntp14-0240241 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 8 5 1083

1401 ntp14-0225 TRỊNH THỊ DIỆU LY 9a1 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Huyện Cư M'Gar Đắk Lắk 0 12 83


